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Bộ phận chính Chú Luân này là A Di Đà Chú làm chủ. Lại gia thêm Thánh 
Hiệu với Tiểu Chú của A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, 
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

Đồ hình của Chú Luân này được minh họa như sau:  
_Chữ  猭 (HRĪḤ) ở trung tâm là chủng tử biểu thị cho Pháp Giới thanh tịnh, hay 

Thế Giới Cực Lạc 
_Bên trên chữ HRĪḤ (猭), các chữ Siddhaṃ và chữ Hán kế tiếp nhau xoay vòng 

theo chiều kim đồng đồ, từ đường tròn thứ nhất bên trong, nối tiếp đến đường tròn thứ 
tư bên ngoài cùng… minh họa cho các Đà La Ni, Thần Chú, Thánh Hiệu của Phật Bồ 
Tát: 

.)NAMO  RATNA-TRAYĀYA   
NAMAḤ  ĀRYA-AMITĀBHĀYA  TATHĀGATĀYA  ARHATE  

SAMYAKSAṂBUDDHĀYA 
TADYATHĀ: OṂ_ AMṚTE _ AMṚTODBHAVE _ AMṚTA  SAṂBHAVE _ 

AMṚTA-GARBHE _ AMṚTA  SIDDHE _ AMṚTA  TEJE _ AMṚTA  VIKRIṂTE 
(?vikrānte) _ AMṚTA  VIKRĪṂTA (?vikrānta)  GAMINE _ AMṚTA  GAGANA  
KITI (?kīrtti) KARE _ AMṚTA  DUṂḌUBHESVARE (?duṇḍubhisvare)_ 
SARVĀRTHA  SĀDHANE  KARMA  KLEŚA  KṢĀYAṂ  KARE_ SVĀHĀ   

  
.)OṂ_ AMṚTA  TEJE  HARA _ HŪṂ       
 
 .)NAMO  AMITĀBĀYA (?Amitābhāya) TATHĀGATĀYA_ OṂ  VAJRA-

PADMA  ABHIṢIṂCA  TUMAṂ  HRĪḤ 
 



.)Nam mô A Di Đà Phật 
 
.)OṂ_ LOKEŚVARA-RĀJA  HRĪḤ 
 
.)Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 
 
.)OṂ_ MAṆI  PADME  HŪṂ  HRĪḤ 
 
.)Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 
 
.)NAMO  MAHĀ-STHAMA-PRAPTA (?Mahā-sthāma-prāpta) 
 
.)Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 
 
.)OṂ_ AROLIK  SVĀHĀ 
 
 
_Chú Luân này thích hợp với người tu hành Pháp Môn Tịnh Độ, có thể đeo trên 

thân, hoặc an trí trên bàn thờ Tây Phương Tam Thánh. Cũng có thể an trí bên cạnh bài 
vị của Tổ Tiên hoặc bài vị của người đã chết… đều hay đắc được sự Từ Bi gia trì của 
Tây Phương Tam Thánh cùng với sự Từ Bi ủng hộ của Hộ Pháp Bồ Tát thuộc Liên 
Hoa Bộ (Padma-kulāya) 

 
05/06/2015 


